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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

3 Lần thi:Tiếng Anh 1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105_TA1_HK1B.20-21_N3

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

10/09/2002AnLê Võ Duy5012002941

27/02/2002AnNguyễn Trường5012002492

08/10/2002AnPhạm Tuấn5012003333

02/10/2002AnVăn Thị Hoài5012004304

HP25/05/2000AnhĐinh Tuấn30091803965

HP01/01/2002AnhLê Quốc5012004376

27/03/2002AnhTrương Bảo Sang5012003217

17/08/2001BảoHuỳnh Thái5012001148

28/03/2002ChươngLê Hoàng5012003879

HP16/10/1999ĐạtHuỳnh Bá50120026410

19/04/2002ĐạtLê Quốc50120043911

14/11/2002ĐạtLưu Tiến50120042912

02/06/2002ĐạtNguyễn Huỳnh50120014913

06/09/2002ĐạtNguyễn Tấn50120019614

HP24/08/2002ĐạtNguyễn Trần Thành50120041715

14/02/2002ĐạtPhạm Tiến50120030616

19/11/2002ĐạtTrần Thành50120029017

08/07/1996ĐứcHuỳnh50120041518

09/10/2002ĐứcNguyễn Văn50120023819

04/02/2002DungChâu Phan Thùy50120021120

17/01/2000DũngNgô Văn50120010221

06/07/2002DũngPhạm Minh50120026722

18/05/2002DươngNguyễn Thành50120017823

21/02/2001ĐườngNguyễn Võ50120037024

HP26/07/2002DuyĐào Khương50120020225

18/05/2002DuyLương Hoàng50120013026

04/11/2001DuyNguyễn Hoàng50120034527

02/02/2002DuyNguyễn Khánh50120012928

28/11/2002DuyNguyễn Võ Khánh50120027929

20/05/1999DuyTrương Tường300118072130

HP09/08/2002GiaNguyễn Hoàng50120039031
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

19/09/2002GiangPhạm Hoàng50120031632

13/04/2000HoàngPhạm Hải300718013733

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

33

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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